ĐỀ  CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Thống kê và học thuộc bảng thống kê kiến thức các tác phẩm truyện kí mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6 -  học kì II theo hướng dẫn: (1. Bài học đường đời đầu tiên; 2. Sông nước Cà Mau; 3. Bức tranh của em gái tôi; 4. Vượt thác)

Ví dụ

	Tác giả
	Xuất xứ
	Nội dung và 
	đặc sắc nghệ thuật

	Tô Hoài
	Trích chương I “Dế Mèn phiêu lưu ký” (1941)
	- Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Do bày bày trò trêu chọc Cốc nên đã gây ra cái chết 

thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và 

rút ra được bài học đường đời cho mình.


	- Thể loại: 

- Phương thức biểu đạt: Tự sự + miêu tả.

- Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất tự nhiên, hấp

 dẫn.
- Ngôn ngữ chính xác, giàu tính tạo hình, miêu tả loài vật sinh động.

- Nghệ thuật nhân hóa, so sánh đặc sắc.


2. Tóm tắt các văn bản: (1. Bài học đường đời đầu tiên; 2. Bức tranh của em gái tôi.) bằng một đoạn văn ngắn khoảng 10 câu theo gợi ý:

  - Tìm các ý chính: Truyện kể về ai? Mở đầu, diễn biến, cao trào, kết thúc  như thế nào?

 - Sau khi tìm ý, hãy sắp xếp theo trình tự hợp lí.

 - Viết đoạn văn tóm tắt văn bản.

II. LUYỆN ĐỀ: 

VĂN BẢN: 1. Bài học đường đời đầu tiên

ĐỀ SỐ 1:

 1. Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn nào? Nêu xuất xứ của văn bản?

2. Trong truyện, có mấy nhân vật. Nhân vật nào là nhân vật chính.

3. Truyện được kể theo ngôi kể nào? Tác dụng của việc sử dụng ngôi kể ấy?

 4. Cách kể chuyện của tác giả có gì đặc biệt? Qua đó em thấy tác giả là người như thế nào? 

 5. Nhân vật Dế Mèn được miêu tả ở những nét nào? Qua cách miêu tả của tác giả và nội dung câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

ĐỀ SỐ 2:

1. Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt ra sao? Tại sao Mèn lại đối xử với bản như thế? 

2. Vì sao Mèn lại trêu chị Cốc? Phân tích diễn biến hành động, tâm trang của mèn trong tình huống này? Trước cái chết của Dế Choắt, Mèn nghĩ gì?

ĐỀ SỐ 3:

 1. Ghi lại những câu văn miêu tả chân dung của dế Mèn. Ghi lại các danh từ chỉ sự vật, động từ, tính từ, có trong đoạn văn.

 2. Bài học đường đời đầu tiên của Mèn là bài học gì? Qua đó em rút ra được bài học nào cho bản thân?

3. Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường  đời đầu tiên”. Trong đoạn văn có sử dụng từ ghép. (Gạch chân) 
ĐỀ SỐ 4

Câu 1:  Khi miêu tả Dế Mèn và Dế Choắt tác giả đã sử dụng rất nhiều hình ảnh so sánh. Em hãy liệt kê các hình ảnh so sánh đó và nêu tác dụng của chúng.

Câu 2: Cho đoạn văn sau:

Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoẳn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

Tìm từ láy trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của việc sử dụng từ láy trong việc miêu tả hình ảnh nhân vật Dế Mèn.

Câu 3: Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Dế Choắt đã nói với Dế Mèn rằng: Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”.

Qua những lời nói trên em có suy nghĩ gì về Dế Choắt. Hãy trình bày bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu, trong đoạn văn có sử dụng 1 phó từ (gạch chân).

VĂN BẢN 2. Bức tranh của em gái tôi;
Câu 1: Qua bức chân dung “Anh trai tôi”, Kiều Phương muốn gửi gắm điều gì?

Câu 2: Cho đoạn văn sau:

   “- Con đã nhận ra con chưa?Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ thì tôi nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.                                                    (Ngữ Văn 6- tập 2)
a. Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào? Của ai?

b. Hãy xác định một cụm động từ trong câu sau và phân tích cấu tạo cụm động từ đó?


“Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá”
c. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích là ai? Tại sao nhận vật tôi “muốn khóc quá” khi mẹ hỏi?

d. Nhân vật tôi muốn trả lời mẹ như thế nào? Câu trả lời ấy gợi cho em những suy nghĩ gì về nhân vật “tôi” và về bức tranh chân dung?

Câu 3: Cho đoạn văn sau: “Tôi quyết định….chút tiếng thở dài” (SGK-32)

a. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn văn trên (bằng một câu văn).

b. Ghi lại câu văn có sử dụng phép so sánh. Nêu tác dụng.

c. Vì sao nhân vật tôi ghi lại cảm thấy việc làm của mình là đáng “coi khinh”. Qua suy nghĩ của nhân vật ấy em rút ra bài học gì cho mình?

Câu 4.
Cho đoạn văn sau:


“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ”.

a. Đoạn văn trên thuộc tác phẩm nào? Của ai?

b. Những câu văn trên diễn tả tâm trạng của ai? Trong hoàn cảnh nào?

c. Tìm các tính từ trong đoạn văn trên. Nêu tác dụng của các tính từ đó.

d. Viết đoạn văn khoảng 8 câu, nhận xét về tâm trạng của nhân vật đã được xác định ở câu (b). Trong đoạn văn có sử dụng phép so sánh (gạch chân)

Câu 5: 
a. Nhân vật Kiều Phương có những nét đẹp nào? Theo em, nét đẹp nào đáng quý nhất? Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 10 câu) trình bày cảm nhận của em nhân vật Kiều Phương.

b. Phân tích nhân vật người anh trai bằng một đoạn văn ngắn khoảng 12 câu.

VĂN BẢN 3. SÔNG NƯỚC CÀ MAU
Bài 1: Hãy liệt kê các hình ảnh gắn với màu xanh trong văn bản “ Sông nước Cà Mau”? Từ đó em có nhận xét gì về thiên nhiên vùng song nước Cà Mau?

Bài 2: Chợ Năm Căn vừa trù phú, vừa độc đáo lại rất đa dạng. Qua văn bản, em hãy chứng minh.
Bài 3: Cách đặt tên cho các dòng sông, con kênh ở vùng Cà Mau có gì đặc biệt? Những địa danh này gợi ra đặc điểm gì về thiên nhiên vùng Cà Mau?
Câu 4: Dựa vào cách miêu tả của Đoàn Giỏi, em hãy viêt đoạn văn từ 8 đến 10 câu miêu tả một phiên chợ.

